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I/ Lý thuyết
1/Một số tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật:
-K/n: Bản vẽ kĩ thuật trình bày các thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng hình vẽ biểu diễn hình dạng, kích thước và yêu cầu kĩ thuật của sản phẩm
- Các tiêu chuẩn của BVKT:
	Tiêu chuẩn
	Quy định

	Khổ giấy
	- TCVN 7285:2003
- Mỗi bản vẽ đều có khung vẽ và khung tên
- Chiều rộng lề bên trái là 20mm. Tất cả các lề khác rộng 10mm

	Tỉ lệ
	-TCVN 7286: 2003
- Tỉ lệ thu nhỏ, tỉ lệ giữ nguyên và tỉ lệ phóng to

	Nét vẽ
	-TCVN 8-24:2002
- Nét liền đậm, liền mảnh, nét đứt mảnh và nét gạch dài- chấm- mảnh

	Ghi kích thước
	-TCVN 7583-1:2006
-Có 3 thành phần ghi kích thước. Trình bày cụ thể


2/ Các hình chiếu vuông góc:
a) Các mặt phản chiếu:
· Mặt chính diện gọi là mặt phản chiếu đứng
· Mặt nằm ngang gọi là mặt phản chiếu bằng
· Mặt cạnh bên phải gọi là mặt phản chiếu cạnh
b) Các hình chiếu:
· Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới
· Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống
· Hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang
3/ Vị trí các hình chiếu
· Hình chiếu bằng nằm ở dưới hình chiếu đứng
· Hình chiếu cạnh nằm bên phải hình chiếu đứng
4/ Khối đa diện: được bao bởi các hình đa giác phẳng.Các khối đa diện thường gặp: hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều.
5/ Hình hộp chữ nhật: được bao bởi 6 hình chữ nhật
6/ Hình lăng trụ đều: được bao bởi 2 mặt đáy là hình đa giác đều bằng nhau và các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau
7/ Hình chóp đều: được bao bởi mặt đáy là 1 hình đa giác đều và các mặt bên là các hình tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh
Chú ý: Mỗi 1 hình chiếu thể hiện 2/3 kích thước chiều dài, chiều cao, chiều rộng của 1 khối đa diện
8/ Khối tròn xoay:
· Khi quay hình chữ nhật 1 vòng quanh 1 cạnh cố định, ta được hình trụ
· Khi quay hình tam giác vuông 1 vòng quanh 1 cạnh góc vuông cố định, ta được hình nón
· Khi quay nửa hình tròn 1 vòng quanh đường kính cố định, ta được hình cầu
· Khối tròn xoay được tạo thành khi quay 1 hình phẳng quanh 1 đường cố định(trục quay) của hình
9/ Phân loại bản vẽ kĩ thuật:
· Bản vẽ cơ khí
· Bản vẽ xây dựng
10/ Khái niệm hình cắt:
· Là hình biểu diễn phần vật thể phía sau mặt phẳng cắt
· Dùng để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể
11/ Trình tự đọc bản vẽ chi tiết:
· Khung tên
· Hình biểu diễn
· Kích thước
· Yêu cầu kĩ thuật
· Tổng hợp
12/ Trình tự đọc bản vẽ nhà:
· Khung tên
· Hình biểu diễn
· Kích thước
· Các bộ phận
14/ Trình tự đọc bản vẽ lắp:
· Khung tên
· Bảng kê
· Hình biểu diễn
· Kích thước
· Phân tích các chi tiết
· Tổng hợp
13/ Truyền và biến đổi chuyển động:
 Cơ cấu truyền chuyển động:
· Truyền động ma sát: Phổ biến là truyền động đai. Tỉ số truyền i
· Truyền động ăn khớp: Phổ biến là truyền động bánh răng và truyền động xích.Tỉ số truyền i.
Cơ cấu biến đổi chuyển động:
· Cơ cấu tay quay- con trượt
· Cơ cấu tay quay- thanh lắc
II/ Bài tập
1. Đĩa xích của xe đạp có 50 răng, đĩa líp có 20 răng. Tính tỉ số truyền i và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn?
Hướng dẫn:
Tóm tắt:
	Z1 = 50 răng
Z2= 20 răng
Tính: i = ? lần
	- Tỉ số truyền i là:
Ta có:

Mặt khác ta có:


Kết luận: Vậy đĩa líp sẽ quay nhanh hơn đĩa xích 2,5 lần



2. Đĩa xích xe đạp 45 răng líp xe đạp 15 răng đĩa líp quay 9 vòng 1' 
a) tính tỉ số truyền i,
b) tốc độ quay của đĩa xích,
3. Vẽ hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh và hình chiếu bằng của vật thể đã cho. (Kích thước lấy theo hình đã cho)
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